
Địa chỉ Tỉnh/Tp

1 Trần Văn Chiến 25/09/1989 Nam 351817396
Long Thuận 1, Long Điền A, Chợ 

Mới, An Giang
An Giang 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

2 Hà Thanh Huấn 15/12/1982 Nam 121657932
Thượng, An Châu, Sơn Động, Bắc 

Giang
Bắc Giang 17/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

3 Nguyễn Văn Mỹ 08/01/1990 Nam 121832890
Đông An, Lam Cốt, Tân Yên, Bắc 

Giang
Bắc Giang 13/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

4 Nguyễn Quang Hưng 22/10/1978 Nam 121225868
An Bá, An Bá, Sơn Động, Bắc 

Giang
Bắc Giang 03/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

5 Nông Văn Tuấn 25/06/1992 Nam 121970746
Lốt, An Châu, Sơn Động, Bắc 

Giang
Bắc Giang 03/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

6 Lê Văn Khiêm 04/02/1982 Nam 121532775
Xóm Thuẫn, Bảo Đài, Lục Nam, 

Bắc Giang
Bắc Giang 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

7 Đặng Văn Trịnh 26/11/1988 Nam 121869730
Trung Quê, Bảo Đài, Lục Nam, 

Bắc Giang
Bắc Giang 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

8 Phạm Văn Việt 16/06/1993 Nam 122130551
Cầu Cao, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc 

Giang
Bắc Giang 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

9 Nguyễn Văn Đoàn 07/03/1987 Nam 121699591
Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc 

Giang
Bắc Giang 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

10 Giáp Văn Quân 25/05/1983 Nam 121482939
Bảo Lộc 2, Bảo Sơn, Lục Nam, 

Bắc Giang
Bắc Giang 12/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

11 Hà Văn Anh 05/08/1989 Nam 121907292
Tdp Minh Đạo, Thị Trấn Tân An, 

Yên Dũng, Bắc Giang
Bắc Giang 14/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

12 Lý Văn Quân 06/04/1986 Nam 121577679
Cây Đa, Đông Phú, Lục Nam, Bắc 

Giang
Bắc Giang 11/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

13 Nguyễn Văn Cường 06/01/1989 Nam 121938560
Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc 

Giang
Bắc Giang 15/02/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

14 Nguyễn Văn Khoa 02/12/1991 Nam 122092443 Tân Liễu, Yên Dũng, Bắc Giang Bắc Giang 14/06/2017
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

15 Nguyễn Đình Hà 02/07/1988 Nam 125313799
Ngọc Trì, Xã Bình Định, Lương 

Tài, Bắc Ninh
Bắc Ninh 15/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

16 Nguyễn Văn Cường 03/09/1986 Nam 125134468
Thôn Tư Chi, Tân Chi, Tiên Du, 

Bắc Ninh
Bắc Ninh 29/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

17 Nguyễn Sỹ Hải 24/10/1976 Nam 201619854
Thôn Lập Ái, Xã Song Giang, Gia 

Bình, Bắc Ninh
TP Đà Nẵng 19/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

18 Nguyễn Thị Hằng 09/10/1986 Nữ 125261599
Cao Thọ, Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc 

Ninh
Bắc Ninh 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

19 Hoàng Văn Cường 06/07/1989 Nam 125323378
Tiểu Than, Vạn Ninh, Gia Bình, 

Bắc Ninh
Bắc Ninh 11/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

20 Phạm Văn Mạnh 07/10/1988 Nam 125341949
Nam Viên, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc 

Ninh
Bắc Ninh 02/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

21 Hoàng Ngọc Vũ 07/02/1982 Nam 025058567
Long Khê, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc 

Ninh
Bắc Ninh 09/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

22 Nguyễn Khoan Thư 11/12/1984 Nam 125248667
Thọ Đức, Tam Đa, Yên Phong, 

Bắc Ninh
Bắc Ninh 09/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

23 Nguyễn Công Phú 01/07/1987 Nam 125205403
Phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh, Bắc 

Ninh
Bắc Ninh 28/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

24 Hoàng Văn Minh 27/03/1980 Nam 285327832
Thôn 4, Đa Kia, Bù Gia Mập, Bình 

Phước
Bình Phước 24/07/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

25 Hoàng Hành Minh 05/10/1991 Nam 085008433
Xóm Cốc Ca, Thị Trấn Thông 

Nông, Hà Quảng, Cao Bằng
Cao Bằng 09/08/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

26 Nguyễn Cao Nguyên 30/09/1988 Nam 245047882
Thôn Đức Long, Xã Đắk Sắk, Đắk 

Mil, Đắk Nông
Đắk Nông 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

27 Nguyễn Tâm Dũng Trí 22/02/1991 Nam 245140724
 Thôn Đức Sơn, Xã Đức Mạnh, 

Đăk Mil, Đăk Nông
Đắk Nông 21/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

28 Hà Đình Vương 27/12/1991 Nam 040726561
Tổ 9, Tt. Mường Ảng, Mường 

Ảng, Điện Biên
Điện Biên 03/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

29 Phạm Văn Ninh 06/04/1990 Nam 073209456
Tt Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà 

Giang
Hà Giang 24/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

Giới 

tính

DANG SÁCH THÔNG BÁO XỬ LÝ TIỀN KÝ QUỸ 

ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƢƠNG TRÌNH EPS

(Kèm theo Công văn số 815/TTLĐNN-TCLĐ ngày 07/10/2021)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND 
Nơi cƣ trú trƣớc khi đi làm việc tại HQ Ngày xuất 

cảnh sang HQ
Lý do xử lý tiền ký quỹ



Địa chỉ Tỉnh/Tp

Giới 

tính
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND 

Nơi cƣ trú trƣớc khi đi làm việc tại HQ Ngày xuất 
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Lý do xử lý tiền ký quỹ

30 Nguyễn Duy Thìn 02/01/1976 Nam 111620285
Quảng Tái, Xã Trung Tú, Ứng 

Hòa, Tp Hà Nội
Hà Nội 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

31 Bùi Văn Công 05/08/1989 Nam 112327560
Thôn Trung, Xã Viên Nội, Ứng 

Hòa, Tp Hà Nội
Hà Nội 11/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

32 Vũ Văn Khiếu 13/05/1987 Nam 112060007
Thôn Đoàn Kết, Xã Dị Nậu, Thạch 

Thất, Tp Hà Nội
Hà Nội 23/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

33  Đỗ Danh Kỳ 19/10/1990 Nam 012970131
Xóm Thượng. Cổ Loa, Đông Anh, 

Hà Nội
Hà Nội 12/07/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

34 Nguyễn Đình Khánh 05/01/1989 Nam 183635132
Yên Minh, Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 15/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

35 Nguyễn Hồng Đại 10/05/1987 Nam 183585903
Khối 1, P. Đại Nài, Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh
Hà Tĩnh 22/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

36 Trần Đình Lập 18/09/1984 Nam 183354976
Thôn Hưng Mỹ, Xã Cẩm Thành, 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 29/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

37 Đặng Văn Hóa 24/01/1986 Nam 183572082
Hồng Tiến, Xuân Giang, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 13/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

38 Lê Quang Tuấn 15/08/1974 Nam 183326334
Tdp 6, Thị Trấn Đức Thọ, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 05/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

39 Nguyễn Hữu Duy 20/10/1992 Nam 187195697
Đồng Hà, Diễn Vạn, Diễn Châu, 

Nghệ An
Nghệ An 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

40 Phạm Xuân Đồng 03/08/1989 Nam 183697487
Thịnh Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

41 Nguyễn Đại Dương 24/01/1990 Nam 183727219
Xuân Thắng, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

42 Trần Thị Khuyên 19/10/1975 Nữ 225475457
Bắc Sơn, Cương Gián, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 02/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

43 Trần Văn Thắng 02/07/1989 Nam 183702958
Trường An, Xuân Phổ, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

44 Đậu Văn Lĩnh 08/04/1986 Nam 183432573
Khối 8A, Tt Xuân An, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

45 Hoàng Văn Cảnh 04/12/1990 Nam 183841036
Truờng Thanh, Đan Trường, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

46 Phan Văn Thái 26/12/1989 Nam 183656406
Hồng Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

47 Phạm Đức 25/06/1987 Nam 183556631
Tổ Dp 2, Thị Trấn Đức Thọ, Đức 

Thọ, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 30/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

48 Trần Thị Thuận 03/05/1990 Nữ 183828039
Lâm Vượng, Xuân Liên, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

49 Nguyễn Đức Uy 20/10/1984 Nam 183421480
Xóm Sơn Bằng, Xã Thạch Kim, 

Lộc Hà, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 12/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

50 Trương Tấn Sang 15/08/1988 Nam
183694995 Thôn Sông Hồng, Xã Cương Gián, 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 09/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

51 Nguyễn Văn Hiếu 23/03/1990 Nam 183708152
Hồng Nhất, Xuân Giang, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 11/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

52 Phạm Văn Đức 06/06/1981 Nam 183294009
Đại Tăng, Cẩm Thạch, Cẩm 

Xuyên, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 09/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

53 Lê Nam Trường 25/08/1989 Nam 183697466
Hồng Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 09/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

54 Lê Văn Thảo 02/03/1987 Nam 183687821
Trung Sơn, Cương Gián, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 09/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

55 Hoàng Hữu Danh 10/12/1985 Nam 183487138
Hồng Mỹ, Xuân Mỹ, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 04/01/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

56 Trần Quốc Cường 29/11/1988 Nam 183681845
Khối 4, Tt Xuân An, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 18/01/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

57 Hồ Sỹ Chánh 16/07/1990 Nam 183864373
Trung Sơn, Cương Gián, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 15/02/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

58 Nguyễn Văn Thiết 13/07/1988 Nam 073280889
Tdp 3, Vinh Quang, Hoàng Su Phì, 

Hà Giang
Hà Giang 17/02/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

59 Hoàng Mạnh Tuấn 09/03/1982 Nam 184142440
Xóm 2, Xã Hương Thủy, Hương 

Khê, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 07/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

60 Trần Văn Ba 06/08/1990 Nam 183763223
Thôn Phú Sơn, Xã Kỳ Phú, Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

61 Phan Văn Cường 10/05/1995 Nam 184233475
Kỳ Đông, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh
Hà Tĩnh 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động
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Giới 

tính
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND 

Nơi cƣ trú trƣớc khi đi làm việc tại HQ Ngày xuất 

cảnh sang HQ
Lý do xử lý tiền ký quỹ

62 Nguyễn Công Đan 09/07/1988 Nam 183695077
Thôn Nam Mới, Xã Cương Gián, 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

63 Nguyễn Xuân Nguyên 15/05/1987 Nam 183595535
Thôn Phú Thượng, Xã Kỳ Phú, Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

64 Đặng Minh Tân 20/01/1992 Nam 183964589
Thôn Trường Lam, Xã Xuân Hải, 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 19/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

65 Phan Hồng Lĩnh 10/05/1994 Nam 184179736
Thôn Xuân Phượng, Xã Thạch 

Kiim, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 19/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

66 Trần Văn Long 17/01/1988 Nam 183571791
Xóm Yên Ngư, Xã Xuân Yên, 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 19/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

67 Cao Minh Khuyến 25/01/1991 Nam 184004781
Thôn Liên Tân, Xã Thạch Kim, 

Lộc Hà, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 25/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

68 Ngô Phi Long 10/08/1991 Nam 183916303
Xóm Đại Đồng, Xã Cương Gián, 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 25/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

69 Trương Văn Đức 10/03/1978 Nam 183280661 Hải, Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Hà Tĩnh 02/07/2017
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

70 Nguyễn Viết Hậu 24/04/1986 Nam 183461171
Lộc Hạnh, Đan Trường, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 10/07/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

71 Võ Quang Hải 26/09/1986 Nam 183403971
Dương Phòng, Xuân Hải, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 17/07/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

72 Nguyễn Trường Lưu 18/09/1991 Nam 183887032
Phú Quý, Xuân Hội, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 17/07/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

73 Nguyễn Trọng Ngọc 02/11/1990 Nam 183979242
Song Long, Cương Gián, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

74 Trần Mạnh Huy 26/06/1991 Nam 183899600
Trường An, Xuân Phổ, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

75 Nguyễn Văn Anh 21/01/1984 Nam 183455330
Bắc Sơn, Cương Gián, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

76 Nguyễn Văn Hải 10/08/1984 Nam 183281943
Song Nam, Cương Gián, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

77 Nguyễn Tuấn Thành 07/05/1990 Nam 183832364
Hội Thủy, Xuân Hội, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 23/10/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

78 Phan Tuấn Anh 12/11/1997 Nam 184347156
Bắc Sơn, Cương Gián, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 27/11/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

79 Nguyễn Văn Cường 20/04/1993 Nam 183919157
Bình Thọ, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 27/11/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

80 Lê Xuân Yên 05/05/1990 Nam 183835152
Song Nam, Cương Gián, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 27/11/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

81 Trần Mạnh Hùng 14/06/1993 Nam 184119013
Lâm Phú Thịnh, Xuân Liên, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 11/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

82 Mạc Văn Vi 15/04/1975 Nam 142309436
Thôn 2, Thanh Xá, Thanh Hà, Hải 

Dương
Hải Dương 22/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

83 Nguyễn Văn Tới 17/09/1987 Nam 142255472
Đội 10, Thôn Ngô Đồng, Xã Nam 

Hưng, Nam Sách, Hải Dương
Hải Dương 05/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

84 Phạm Văn Tân 12/10/1987 Nam 142245619
 Thôn Quàn, Minh Đức, Tứ Kỳ, 

Hải Dương 
Hải Dương 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

85 Bùi Văn Son 10/10/1981 Nam 142019223
Hoành Lộc, Cẩm Văn, Cẩm Giàng, 

Hải Dương
Hải Dương 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

86 Nguyễn Đức Thuân 10/07/1985 Nam 142223882
Trụ Thương, Đồng Lạc, Chí Linh, 

Hải Dương
Hải Dương 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

87 Nguyễn Văn Mạnh 03/03/1985 Nam 142112742
Đích Sơn, Hiệp Hòa, Thị Xã Kinh 

Môn, Hải Dương
Hải Dương 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

88 Lê Văn Chuẩn 15/11/1987 Nam 142220899
La B, Tt Cẩm Giang, Cẩm Giàng, 

Hải Dương
Hải Dương 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

89 Nguyễn Văn Thông 24/11/1982 Nam 141979184
Kim Độ Làng, Hiệp Cát, Nam 

Sách, Hải Dương
Hải Dương 07/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

90 Nguyễn Văn Kiện 01/01/1981 Nam 142166347
Đại Tân, Hoàng Tân, Chí Linh, 

Hải Dương
Hải Dương 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

91 Nguyễn Văn Độ 12/01/1989 Nam 142428074
Hoành Lộc, Cẩm Văn, Cẩm Giàng, 

Hải Dương
Hải Dương 15/02/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

92 Ngô Quang Sơn 18/06/1989 Nam 030089003003
Vũ Xá, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải 

Dương
Hải Dương 07/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động
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93 Đào Thế Nghĩa 31/08/1989 Nam 145376653
Đào Xá, Vĩnh Xá, Kim Động, 

Hưng Yên
Hưng Yên 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

94 Đặng Thị Phương 17/12/1985 Nữ 145170989
Phương Thông, Phương Chiểu, Tp 

Hưng Yên, Hưng Yên
Hưng Yên 19/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

95 Dương Năng Nhất 04/08/1983 Nam 145045299
An Lạc, Đức Thắng, Tiên Lữ, 

Hưng Yên
Hưng Yên 30/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

96 Hoàng Văn Hiến 26/08/1989 Nam 145290400
Thọ Khang, Tân Quang, Văn Lâm, 

Hưng Yên
Hưng Yên 22/02/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

97 Trần Văn Thành 02/10/1978 Nam 371738158
Số 8, Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên 

Giang
Kiên Giang 21/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

98 Nguyễn Việt Anh 15/08/1990 Nam 371512124
Bãi Ngự, An Sơn, Pgd Kiên Hải, 

Kiên Giang
Kiên Giang 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

99 Lê Quang Biên 24/02/1992 Nam 163187633 Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định Nam Định 29/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

100 Trịnh Văn Tình 09/09/1987 Nam 163105821
Thôn 6, Xuân Thủy, Xuân Trường, 

Nam Định
Nam Định 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

101 Mai Văn Bá 02/01/1985 Nam 162736069
Tổ 11, Thị Trấn Xuân Trường, 

Xuân Trường, Nam Định
Nam Định 21/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

102 Nguyễn Văn Du  22/11/1982 Nam 162267634
Thôn 9, Xuân Phú, Xuân Trường, 

Nam Định
Nam Định 25/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

103 Trần Xuân Dương 22/02/1982 Nam 162350979
Thôn 4, Xuân Tân, Xuân Trường, 

Nam Định
Nam Định 25/01/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

104 Mai Ngọc Tới 24/04/1990 Nam 163124718
Thôn 13, Xuân Kiên, Xuân 

Trường, Nam Định
Nam Định 01/02/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

105 Nguyễn Minh Đức 24/02/1986 Nam 162789215
Xóm 6 Xuân Trung, Xuân Trường, 

Nam Định
Nam Định 21/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

106 Lê Thị Thương 17/11/1992 Nữ 186893411 Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An Nghệ An 15/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

107 Hoàng Trung Khôi 09/05/1990 Nam 186877180 Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An Nghệ An 15/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

108
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
23/02/1990 Nữ 186729141

Xóm 7, Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ 

An
Nghệ An 15/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

109 Nguyễn Văn A 16/03/1992 Nam 186904382
Hưng Xuân, Hưng Nguyên, Nghệ 

An
Nghệ An 22/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

110 Nguyễn Văn Đức 16/04/1991 Nam 186994155
Xóm 5, Hưng Lợi, Hưng Nguyên, 

Nghệ An
Nghệ An 29/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

111 Nguyễn Văn Tuyến 04/04/1982 Nam 187516093 Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An Nghệ An 01/07/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

112 Nguyễn Đình Đức 06/05/1981 Nam 182519307 Tam Đình, Tương Dương, Nghệ An Nghệ An 01/07/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

113 Lê Văn Luân 13/11/1989 Nam 187028307 Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An Nghệ An 06/07/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

114 Trần Minh Đức 15/06/1982 Nam 186044261 Tân Thịnh, Yên Thành, Nghệ An Nghệ An 06/07/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

115 Lưu Văn Hùng 09/10/1989 Nam 186689307 Nghi Kim, Tp Vinh, Nghệ An Nghệ An 10/07/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

116 Nguyễn Văn Tài 02/07/1984 Nam 182497914
Xóm Vạn Tiến, Tam Hợp, Quỳ 

Hợp, Nghệ An
Nghệ An 17/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

117 Tô Anh Tuấn 21/04/1976 Nam 182478989 Khối 5, Thị Trấn, Tân Kỳ, Nghệ An Nghệ An 17/07/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

118 Ngô Công Hậu 16/05/1990 Nam 186935306
Hôn 10, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An
Nghệ An 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

119 Trịnh Thị Hồng 17/11/1988 Nữ 186711418
Hợp Tâm, Tam Hợp, Quỳ Hợp, 

Nghệ An
Nghệ An 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

120 Nguyễn Hoàng Nam 21/09/1992 Nam 187241172
Khối 04, Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ 

An
Nghệ An 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

121 Nguyễn Văn Giáp 08/11/1986 Nam 186386642
Xóm 4, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An
Nghệ An 03/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

122 Phạm Văn Đạt 15/05/1985 Nam 186392732
Minh Đức, Võ Liệt, Thanh 

Chương, Nghệ An
Nghệ An 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

123 Phan Thái Đại 10/03/1991 Nam 187086048
Thôn 5, Thanh Lâm, Thanh 

Chương, Nghệ An
Nghệ An 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động
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124 Nguyễn Văn Nam 01/10/1990 Nam 186823183
Thọ Lộc, Nghiã Khánh, Nghiã 

Đàn, Nghệ An
Nghệ An 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

125 Ngô Thị Hoa 16/11/1992 Nữ 186833649
Xóm 2, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, 

Nghệ An
Nghệ An 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

126 Nguyễn Đình Trường 08/12/1987 Nam 186722236
Hội Tâm, Thịnh Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An
Nghệ An 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

127 Trần Xuân Tình 04/12/1989 Nam 186858499
Đức Long, Quỳnh Thuận, Quỳnh 

Lưu, Nghệ An
Nghệ An 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

128 Phạm Văn Trọng 08/10/1990 Nam 186809763 Hòa Hợp, Nghi Ân, Vinh, Nghệ An Nghệ An 21/09/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

129 Nguyễn Văn Hợi 20/09/1983 Nam 182457506
X.13, Xóm Bùi Thượng, Hưng 

Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An
Nghệ An 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

130 Nguyễn Văn Chiến 27/10/1980 Nam 182486523
X8, Nghi Công Nam, Nghi Lộc, 

Nghệ An
Nghệ An 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

131 Lê Văn Hưng 21/04/1986 Nam 186309899
X.1, Hồng Hà, Hưng Thông, Hưng 

Nguyên, Nghệ An
Nghệ An 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

132 Lê Văn Hợp 02/11/1992 Nam 187078040
Xóm Bắc Kim Hòa, Nghi Thuận, 

Nghi Lộc, Nghệ An
Nghệ An 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

133 Lê Văn Hạnh 10/10/1983 Nam 186131568
Xóm 5, Xuân Lam, Hưng Nguyên, 

Nghệ An
Nghệ An 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

134 Nguyễn Bá Khánh 22/07/1992 Nam 187363522
Thôn 5, Quỳnh Vinh, Thị Xã 

Hoàng Mai, Nghệ An
Nghệ An 26/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

135 Nguyễn Trọng Tưởng 22/05/1987 Nam 186737669
Chi Phú, Thanh Chi, Thanh 

Chương, Nghệ An
Nghệ An 26/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

136 Tạ Văn Kỳ 01/01/1987 Nam 186314736
Xóm 1, Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, 

Nghệ An
Nghệ An 25/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

137 Võ Văn Nam 15/01/1983 Nam 366013299
Yên Sơn, Hòa Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An
Nghệ An 09/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

138 Nguyễn Cảnh Linh 24/03/1985 Nam 186400275
Liên Sơn, Phong Thịnh, Thanh 

Chương, Nghệ An
Nghệ An 04/01/2016

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

139 Nguyễn Văn Phong 26/02/1995 Nam 187489552
Thôn Bình Minh, Quỳnh Liên, Thị 

Xã Hoàng Mai, Nghệ An
Nghệ An 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

140 Nguyễn Hữu Tân 18/08/1991 Nam 187022995
Khối 04, Nghi Hòa, Cửa Lò, Nghệ 

An
Nghệ An 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

141 Trần Anh Phi 07/10/1993 Nam 187337526
Minh Cao, Minh Hợp, Quỳ Hợp, 

Nghệ An
Nghệ An 18/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

142 Nguyễn Văn Dũng 02/04/1990 Nam 164455366
Xóm 6, Chợ Bến, Xã Khánh 

Thượng, Yên Mô, Ninh Bình
Ninh Bình 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

143 Phạm Ngọc Hòa 01/12/1985 Nam 164216529
Áng Ngũ, Xã Ninh Hòa, Hoa Lư, 

Ninh Bình
Ninh Bình 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

144 Đinh Văn Hiển 09/08/1987 Nam 164463457
Tt Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh 

Bình
Ninh Bình 31/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

145 Lê Văn Hân 09/07/1991 Nam 164397358
Tt Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh 

Bình
Ninh Bình 31/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

146 Trịnh Trường Trinh 24/08/1984 Nam 164216194
Vườn Hoa, Xã Ninh Phúc, Tp 

Ninh Bình, Ninh Bình
Ninh Bình 02/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

147 Lê Mạnh Đương 01/01/1987 Nam 164325646
Xóm 11, Xã Khánh Hồng, Yen 

Khánh, Ninh Bình
Ninh Bình 07/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

148 Nguyễn Phương Nam 15/04/1987 Nam 164329481
Thôn Bích Thượng, Xã Gia Hòa, 

Gia Viễn, Ninh Bình
Ninh Bình 21/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

149 Nguyễn Tiến Dũng 20/10/1990 Nam 164369130
Đại Áng, Xã Ninh Hòa, Hoa Lư, 

Ninh Bình
Ninh Bình 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

150 Lê Văn Thiện 05/05/1987 Nam 164238945
Xóm 7A Đông, Xã Cồn Thoi, Kim 

Sơn, Ninh Bình
Ninh Bình 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

151 Nguyễn Văn Phương 10/03/1984 Nam 164197234
Xóm 6, Xã Khánh Mậu, Yên 

Khánh, Ninh Bình
Ninh Bình 26/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

152 Phạm Khắc Hiếu 14/01/1985 Nam 164172323
Thôn Thượng, Xã Ninh Nhất, Tp 

Ninh Bình, Ninh Bình
Ninh Bình 02/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

153 Phạm Hải Hà 15/02/1982 Nam 164137523
Xóm 6, Xã Chất Bình, Kim Sơn, 

Ninh Bình
Ninh Bình 18/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

154 Nguyễn Thế Anh 10/06/1993 Nam 037093000669
Xóm 9, Xã Định Hóa, Kim Sơn, 

Ninh Bình
Ninh Bình 25/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động
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155 Vũ Ngọc Bích 10/05/1992 Nam 164448937
Xóm 4, Xã Kim Đông, Kim Sơn, 

Ninh Bình
Ninh Bình 18/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

156 Lê Văn Hoa 16/01/1978 Nam 131629630
Khu 7, Hương Nộn, Tam Nông, 

Phú Thọ
Phú Thọ 22/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

157 Ngô Anh Tuấn 13/02/1987 Nam 131662137
Khu Vũ Yển, Xã Mạn Lạn, Thanh 

Ba, Phú Thọ
Phú Thọ 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

158 Nguyễn Ngọc Hải 03/10/1991 Nam 132111976 Khu 5, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ Phú Thọ 10/08/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

159 Phạm Văn Kiên 19/02/1984 Nam 131516805
Xóm Tân Bình, Xã Võ Miếu, 

Thanh Sơn, Phú Thọ
Phú Thọ 31/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

160 Phạm Quyết Chiến 23/09/1987 Nam 194275667
Tiểu Khu 1, Tt Quy Đạt, Minh 

Hóa, Quảng Bình
Quảng Bình 17/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

161 Nguyễn Thành Trung 24/12/1992 Nam 194432549
Phù Ninh, Quảng Thanh, Quảng 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 22/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

162 Hồ Thanh Quyền 10/12/1982 Nam 194090880
Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 06/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

163 Phan Văn Thành 05/06/1986 Nam 194355901
 Thôn 7, Bắc Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình 13/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

164 Lê Quang Hưng 03/12/1984 Nam 194250040
Tk4, Tdp Quyết Tiến, Ntviệt 

Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 17/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

165 Nguyễn Minh Hược 20/04/1984 Nam 194261640
Phúc Tự Đông, Đại Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 31/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

166 Mai Xuân Phú 20/05/1986 Nam 194463092
Xuân Trường, Liên Trường, Quảng 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 21/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

167 Hoàng Dinh 17/03/1988 Nam 194362969
Văn Phú, Quảng Văn, Thị Xã Ba 

Đồn, Quảng Bình
Quảng Bình 21/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

168 Phạm Ngọc Thành 17/01/1982 Nam 194200703
Thôn Nhân Tiến, Nhân Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

169 Phạm Dự 15/03/1987 Nam 194344637
Cồn Sẽ, Quảng Lộc, Thị Xã Ba 

Đồn, Quảng Bình
Quảng Bình 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

170 Nguyễn Khánh Nam 29/05/1983 Nam 194276883
Trung Đức, Đức Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

171 Phạm Thị Yến 10/05/1990 Nữ 194458785
Nhân Nam, Nhân Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

172 Hoàng Anh Tuấn 10/10/1990 Nam 194340654
Nam Minh Lệ, Quảng Minh, Thị 

Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Quảng Bình 19/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

173 Phạm Văn Hiển 16/10/1989 Nam 194339957
Cồn Sẽ, Quảng Lộc, Thị Xã Ba 

Đồn, Quảng Bình
Quảng Bình 15/05/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

174 Lê Phúc 22/08/1995 Nam 194611433
1, Thôn Nhân Tiến, Nhân Trạch, 

Bố Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

175 Hoàng Tấn Vũ 22/06/1990 Nam 044090000473
Hà Thôn, Bảo Ninh, Đồng Hới, 

Quảng Bình
Quảng Bình 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

176 Hồ Văn Phong 20/01/1986 Nam 194428172
Tân Lý, Hải Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

177 Nguyễn Văn Tiến 02/02/1992 Nam 044092000402
Tdp 6, Quảng Phong, Ba Đồn, 

Quảng Bình
Quảng Bình 19/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

178 Nguyễn Nam 20/07/1987 Nam 194515382
Tân Lý, Hải Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình 19/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

179 Lê Xuân Hải 16/10/1991 Nam 194390254
Bắc Phú, Quang Phú, Đồng Hới, 

Quảng Bình
Quảng Bình 19/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

180 Hoàng Hoành 02/01/1993 Nam 194553069
Văn Phú, Quảng Văn, Quảng 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 19/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

181 Nguyễn Duy Hiếu 03/08/1987 Nam 044087000277
Hải Đông, Quảng Phú, Quảng 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 25/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

182 Phạm Nam 29/09/1989 Nam 194383537
Thôn Hà Thôn, Bảo Ninh, Đồng 

Hới, Quảng Bình
Quảng Bình 25/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

183 Nguyễn Tiến Cường 16/11/1996 Nam 194572444
Thanh Xuân, Thanh Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 02/07/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

184 Nguyễn Văn Hùng 07/02/1994 Nam 194591958
Xuân Hải, Quảng Phú, Quảng 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 02/07/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

185 Phạm Văn Muốn 05/11/1996 Nam 194588777     
Thôn Tây, Nhân Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động
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186 Nguyễn Tất Thành 25/06/1998 Nam 194655793
Thôn Nhân Hải, Nhân Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

187 Đoàn Văn Phú 10/02/1990 Nam 044090000318
Thôn 8, Quảng Phong, Thị Xã Ba 

Đồn, Quảng Bình
Quảng Bình 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

188 Nguyễn Thành Luân 13/10/1987 Nam 044087000436
Thôn Đông Dương, Bảo Ninh, 

Đồng Hới, Quảng Bình
Quảng Bình 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

189 Nguyễn Văn Thảo 18/03/1995 Nam 194604955
Thanh Danh, Thanh Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

190 Trần Ngọc Sơn 28/06/1995 Nam 194577060
Ngoại Hải, Quảng Thọ, Thị Xã Ba 

Đồn, Quảng Bình
Quảng Bình 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

191 Nguyễn Thanh Tuấn 07/10/1989 Nam 194325327
Tdp 7, Hải Thành, Đồng Hới, 

Quảng Bình
Quảng Bình 18/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

192 Lại Tấn Long 03/02/1995 Nam 194586935
Thôn Sa Động, Bảo Ninh, Đồng 

Hới, Quảng Bình
Quảng Bình 25/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

193 Đặng Văn Định 18/04/1994 Nam 008094000017
Nhân Quang, Nhân Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 23/10/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

194 Hoàng Nhân Thân 26/03/1986 Nam 044086000585
thôn Cồn, Hải Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình 04/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

195 Nguyễn Minh Thông 01/08/1998 Nam 194640125
Bầu Bàng, Đức Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
Quảng Bình 04/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

196 Lê Văn Cường 17/05/1998 Nam 044098000224
Xuân Hòa, Quảng Xuân, Quảng 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 04/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

197 Hoàng Hào 09/12/1997 Nam 194638615
Văn Phú, Quảng Văn, Thị Xã Ba 

Đồn, Quảng Bình
Quảng Bình 04/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

198 Nguyễn Văn Cường 20/08/1996 Nam 044096000062
Xuân Hòa, Quảng Xuân, Quảng 

Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình 11/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

199 Phạm Anh Phương 30/10/1992 Nam 194462148
Tân Lý, Hải Phú, Bố Trạch, Quảng 

Bình
Quảng Bình 11/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

200 Hoàng Văn Phúc 20/01/1997 Nam 044097000266
Văn Phú, Quảng Văn, Thị Xã Ba 

Đồn, Quảng Bình
Quảng Bình 11/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

201 Nguyễn Quốc Hùng
11/04/19

89
Nam 205417358

Thôn Dương Lâm, Xã Tam Dân, 

Phú Ninh, Quảng Nam
Quảng Nam 15/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

202 Trần Công Năm 21/03/1988 Nam 205815944
Tân An, Bình Minh, Thăng Bình, 

Quảng Nam
Quảng Nam 18/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

203 Lê Thị Kiều Oanh 16/09/1990 Nữ 205569552
Ngũ Xã, Bình Chánh, Thăng Bình, 

Quảng Nam
Quảng Nam 18/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

204 Nguyễn Thị Yến 28/06/1979 Nữ 212380174
Mai Lãnh Hữu, Long Mai, Minh 

Long, Quảng Ngãi
Quảng Ngãi 17/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

205 Bùi Văn Thành 20/09/1982 Nam 212158109

Tdp Thạnh Đức 2, Phường Phổ 

Thạnh, Thị Xã Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Quảng Ngãi 10/08/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

206 Nguyễn Văn Quang 02/09/1992 Nam 212380177
Tà Lương, Sơn Bao, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

207 Võ Quốc Hùng 06/11/1992 Nam 212756136
Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi
Quảng Ngãi 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

208 Võ Minh Dương 09/08/1995 Nam 212379466
Định Tân, Bình Châu, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi 04/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

209 Võ Đình Hùng 27/07/1991 Nam 197237129
Xuân Lâm, Triệu Nguyên, 

Đakrông, Quảng Trị
Quảng Trị 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

210 Hồ Văn Huấn 19/05/1985 Nam 197212830
Khu Phố 6, Tt Cửa Việt, Gio Linh, 

Quảng Trị
Quảng Trị 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

211 Trương Văn Phi 10/08/1983 Nam 197183133
Phú Hội, Phú Hội, Triệu An, Triệu 

Phong, Quảng Trị
Quảng Trị 26/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

212 Nguyễn Văn Nghị 12/07/1984 Nam 197188988
Kp 3, Khu Phố 3, Tt Cửa Việt, Gio 

Linh, Quảng Trị
Quảng Trị 09/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

213 Nguyễn Đức Thọ 11/02/1989 Nam 197178258
Hương Nam, Kim Thạch, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị
Quảng Trị 11/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

214 Hồ Ngọc Linh 08/12/1993 Nam 197304075
Khu Phố An Hòa 2, Cửa Tùng, 

Vĩnh Linh, Quảng Trị
Quảng Trị 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

215 Nguyễn Công Vinh 04/10/1983 Nam 197202629
Thôn Xuân Tiến, Xã Gio Việt, Gio 

Linh, Quảng Trị
Quảng Trị 19/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

216
Nguyễn Quang Thụy 

Kha
29/09/1995 Nam 197355591

Thôn Tân Xuân, Xã Gio Việt, Gio 

Linh, Quảng Trị
Quảng Trị 25/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động
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217 Lê Văn Khắc 18/11/1994 Nam 197363078
Thôn Xuân Lộc, Xã Gio Việt, Gio 

Linh, Quảng Trị
Quảng Trị 25/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

218 Mai Quang Duy 26/12/1996 Nam 197324480
Khu Phố 7, Tt Cửa Việt, Gio Linh, 

Quảng Trị
Quảng Trị 26/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

219 Trần Tuấn Anh 12/12/1992 Nam 197262373
Khu Phố 3, Tt Cửa Việt, Gio Linh, 

Quảng Trị
Quảng Trị 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

220 Vũ Quốc Việt 15/06/1995 Nam 197355682
Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, 

Quảng Trị
Quảng Trị 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

221 Nguyễn Chương 07/11/1977 Nam 197222407
Khu Phố An Hòa 2, Cửa Tùng, 

Vĩnh Linh, Quảng Trị
Quảng Trị 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

222 Lê Hồng Quảng 20/08/1983 Nam 365818364
Ấp Trà Canh A2, Thuận Hòa, 

Châu Thành, Sóc Trăng
Sóc Trăng 17/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

223 Hà Mộng Dung 15/03/1989 Nữ 290937147
Bến Kéo, Long Thành Nam, Thị 

Xã Hòa Thành, Tây Ninh
Tây Ninh 30/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

224 Phạm Minh Kiệm 15/03/1993 Nam 034093001279 Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình Thái Bình 05/10/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

225 Lê Đức Hà 02/07/1993 Nam 173897403 Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa 15/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

226 Phạm Văn Ly 10/03/1993 Nam 172553469 Tam Thanh, Quan Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa 17/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

227 Cầm Thị Hương 10/10/1988 Nữ 172798800
Xuân Lộc, Thường Xuân, Thanh 

Hoá
Thanh Hóa 17/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

228 Lê Thị Huế 03/03/1982 Nữ 172033257
Bản Mỏ, Phú Xuân, Quan Hoá, 

Thanh Hoá
Thanh Hóa 17/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

229 Nguyễn Quốc Quân 02/04/1986 Nam 172026757
Lam Sơn, Tp.Thanh Hóa, Thanh 

Hóa
Thanh Hóa 22/06/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

230 Lê Văn Dũng 19/08/1992 Nam 173889672 Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa 22/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

231 Lê Bá Sơn 24/04/1985 Nam 172821398 Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa 29/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

232 Nguyễn Văn Bắc 02/07/1989 Nam 173268986 Nga Hưng, Nga Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa 29/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

233 Phan Văn Hào 26/08/1990 Nam 173608018 Xuân Châu, Thọ Xuân, Thanh Hóa Thanh Hóa 29/06/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

234 Hoàng Văn An 22/03/1988 Nam 173068724 Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Thanh Hóa 10/07/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

235 Phạm Văn Tuân 20/02/1985 Nam 172536235 Tân Lập, Bá Thước, Thanh Hóa Thanh Hóa 10/07/2015
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

236 Nguyễn Văn Bốn 05/08/1988 Nam 173004310
Thôn 4, Đông Minh, Đông Sơn, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 13/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

237 Lê Tiến Lực 25/08/1991 Nam 172598968
Hải Phúc 2, Hoằng Thắng, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa
Thanh Hóa 13/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

238 Trương Công Long 30/01/1984 Nam 172016084
Hưng Hà, Nam Ngạn, Thanh Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

239 Nguyễn Văn Hữu 17/03/1992 Nam 173891811
Kim Bôi, Đông Thanh, Đông Sơn, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

240 Lê Sỹ Đức 02/11/1992 Nam 173893149
Thôn Thanh Oai, Đông Khê, Đông 

Sơn, Thanh Hóa
Thanh Hóa 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

241 Quách Trường Ba 20/10/1990 Nam 173485637
Thôn Ben, Lương Nội, Bá Thước, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 20/07/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

242 Nguyễn Văn Tùng 04/07/1983 Nam 172145551
 Quảng Đông, Quảng Xương, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 03/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

243 Lê Sỹ Lâm 20/03/1993 Nam 173339372
Thôn 4, Cán Khê, Như Thanh, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 03/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

244 Nguyễn Văn Dũng 06/08/1989 Nam 172798293
Thống Nhất 1, Xuân Dương, 

Thường Xuân, Thanh Hóa
Thanh Hóa 03/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

245 Vũ Văn Cường 15/03/1981 Nam 172479541
Quế Phú, Yên Cát, Như Xuân, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 03/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

246 Lê Văn Thường 26/12/1985 Nam 172340741
Thôn 2, Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh 

Hóa
Thanh Hóa 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

247 Vũ Văn Quyết 23/09/1985 Nam 172745601
Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa
Thanh Hóa 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động
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248 Vũ Văn Tùng 13/12/1992 Nam 173083058
Toán Thắng, Thiệu Toán, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa
Thanh Hóa 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

249 Lường Kế Kiên 05/12/1990 Nam 173582685
Bản Bó, Hiền Trung, Quan Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

250 Bùi Văn Quân 15/07/1986 Nam 172812719
Bản Lát, Tam Chung, Mường Lát, 

Thanh Hoá
Thanh Hóa 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

251 Trần Ngọc Nguyên 08/08/1993 Nam 173599875
Thôn 6, Bãi Trành, Như Xuân, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

252 Hà Xuân Nhiên 20/12/1975 Nam 172203679
Bản Tân Phúc, Phú Lệ, Quan Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 10/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

253 Nguyễn Văn Dũng 25/03/1989 Nam 173561626
Hồng Kỳ, Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 17/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

254 Lê Đức Thuật 13/06/1985 Nam 172209482
Thôn Thanh Oai, Đông Khê, Đông 

Sơn, Thanh Hóa
Thanh Hóa 17/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

255 Ngô Đăng Khuê 26/10/1975 Nam 172774548
Kim Vân, Tân Lập, Bá Thước, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 17/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

256 Đỗ Minh Cảnh 16/07/1989 Nam 172838254
Thôn 8, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 24/08/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

257 Lê Đình Huấn 16/04/1982 Nam 171714882
Tam Xuyên, Đông Khê, Đông Sơn, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

258 Lê Văn Vân 14/09/1989 Nam 173587462
Tây Phúc, Hoằng Quỳ, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa
Thanh Hóa 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

259 Lê Đình Ái 26/11/1991 Nam 173889201
Thế Giới, Đông Ninh, Đông Sơn, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 14/09/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

260 Nguyễn Tiên Cường 15/05/1991 Nam 174047797
Lê Giang, Hoằng Đông, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa
Thanh Hóa 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

261 Trần Văn Sớm 07/04/1980 Nam 172305393
Ích Hạ, Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

262 Nguyễn Văn Huệ 18/03/1991 Nam 173574253
Sao Vàng, Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

263 Đào Thị Dung 18/06/1991 Nữ 173550573
Thôn 7, Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh 

Hóa
Thanh Hóa 02/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

264 Lê Thế Tiến 09/03/1990 Nam 173569536
Hoàng Lọc, Bút Sơn, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

265 Lê Duy Huy 10/02/1986 Nam 172273904
Thôn 3, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

266 Nguyễn Đình Thắng 19/06/1988 Nam 172712423
Tiểu Khu Yên Hạnh 2, Nga Sơn, 

Nga Sơn, Thanh Hóa
Thanh Hóa 05/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

267 Chu Huy Lâm 27/10/1985 Nam 172757901
Lê Lợi, Hoằng Đông, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 19/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

268 Lê Xuân Huy 25/07/1986 Nam 172140588
Thôn 1, Quảng Khê, Quảng 

Xương, Thanh Hóa
Thanh Hóa 19/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

269 Trần Ngọc Hoàng 04/06/1984 Nam 172190709
Quế Lam, Các Sơn, Nghi Sơn, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 19/10/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

270 Trần Văn Duẩn 26/06/1983 Nam 172210535
Thành Vinh, Đông Nam, Đông 

Sơn, Thanh Hóa
Thanh Hóa 11/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

271 Cao Văn Ban 24/06/1983 Nam 172510443
Phúc Ngán Vải, Cẩm Ngọc, Cẩm 

Thủy, Thanh Hóa
Thanh Hóa 16/11/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

272 Hoàng Thanh Tùng 21/08/1989 Nam 173201053
Thôn 6, Xã Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 02/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

273 Cầm Bá Hoàn 29/05/1981 Nam 172517049
Vành, Xuân Lộc, Thường Xuân, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 14/12/2015

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

274 Vũ Bá Giang 15/07/1984 Nam 172032706
P. Quảng Tiến, Tx. Sầm Sơn, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 12/06/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

275 Ngô Văn Thanh 13/10/1988 Nam 172036940
Toàn Thắng, Phường Quảng Tiến, 

Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thanh Hóa 11/09/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

276 Cao Thiện Nam 19/12/1994 Nam 173730678
Hoan Kính, Phường Trung Sơn, 

Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thanh Hóa 04/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

277 Vũ Như Minh 25/02/1989 Nam 038089001292
Xuân Phú, Phường Trung Sơn, 

Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thanh Hóa 04/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

278 Nguyễn Hồng Đức 21/07/1992 Nam 174038969
Thôn 1, Hoằng Thái, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 08/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động

279 Tống Phúc Thái 01/01/1992 Nam 038092006342
Khu 3, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 18/12/2017

Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động
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280 Nguyễn Văn Minh 01/12/1977 Nam 038077002394 Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Thanh Hóa 25/12/2017
Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm 

dứt Hợp đồng lao động


